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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

 Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Kế toán            Mã số: 7340301 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về HP 

 

1.1. Mã học phần:  
1.2. Tên học phần: THANH TOÁN QUỐC TẾ 

1.3. Ký hiệu học phần:  
1.4. Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL 

PAYMENT 

1.5. Số tín chỉ:  03 

1.6. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     35 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      10 tiết 

- Tự học:       90 iết 

1.7. Các giảng viên phụ trách 

học phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   ThS Trần Văn Biên 

- Danh sách giảng viên cùng 

giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn và giảng viên thỉnh giảng 

1.8. Điều kiện tham gia học 

phần: 
 

- Học phần tiên quyết: Tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

- Học phần học trước: Không yêu cầu 

- Học phần song hành: Không yêu cầu 

 



2. Mô tả học phần: 

Nội dung chủ yếu của học phần này trang bị những kiến thức lý luận và kỹ thuật nghiệp 

vụ trong hoạt động thanh toán quốc tế. Cụ thể là những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc 

tế (khái niệm và cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế, các điều kiện trong thanh 

toán quốc tế, các văn bản pháp lý làm cơ sở thanh toán quốc tế…). Nội dung học phần 

cũng trình bày những kiến thức về các chứng từ thương mại, chứng từ tài chính trong bộ 

chứng từ thanh toán. Một trong những nội dung rất quan trọng của học phần này những 

kiến thức cơ bản về các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu như: thanh toán bằng 

chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ. 

3. Mục tiêu HP (Goals) 

 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả  (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (PLOs) 

G1 

Kiến thức ngành trong các lĩnh vực tài chính tiền tệ như: 

phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích các 

nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, 

thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn 

và dài hạn của nhà quản trị. 

PLO 5,6,9 

G2 

Có khả năng Phân tích và đánh giá các nghiệp vụ trong hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp, hoạt động tín dụng 

của ngân hàng thương mại, cung cấp được thông tin thích hợp 

cho nhà quản trị đưa ra quyết định trong ngắn hạn 

PLO 5,6 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes-CLOs) 

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR của học 

phần (CLOs) 

Mô tả CLOs 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

CLO 1 Trình bày được bản chất, chức năng của thanh toán quốc tế 

CLO 2 Trình bày được các phương tiện thanh toán quốc tế 

CLO 3 Trình bày được các chứng từ thương mại thanh toán quốc tế 

CLO 4 Trình bày được nghiệp vụ chuyển tiền 

CLO 5 Trình bày được phương thức thanh toán nhờ thu 

CLO6 Trình bày được phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 



CLO 7 
Cung cấp được thông tin thích hợp cho nhà quản trị đưa ra quyết 

định trong ngắn hạn 

5. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình 

(PLOs) 

Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:  

- L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO 

- M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO 

- H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO 

Chú thích:   

- Các mức H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối 

với PLO ở mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được 

thực hành, thí nghiệm, thực tế,…(mức M) hay mức thuần thục (H). 

Bảng 5.1. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình 

(PLOs) 

Chuẩn đầu ra HP (CLOs) Chuẩn đầu ra của chương trình (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CLO1     M L   L    

CLO2     M M   M    

CLO3     H H   M    

CLO4     H H   M    

CLO5     M M   M    

CLO6     H H   M    

CLO7     M M   M    

Tổng hợp     H H   M    

6. Đánh giá HP 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP 

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP 

H/phần 

đánh giá 

Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Trọng 

số con 
Rubric 

Lquan đến 

CLO nào ở 

Bảng 5.1 

HD PP đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



A1. Kiểm 

tra 

thường 

xuyên 

(KTTX) 

10% 

Chuyên 

cần: tham 

dự lớp học 

100% 

50% 

   

10% 

Tuần 1 đến 

tuần 9: 

sinh viên 

trả lời các 

câu hỏi do 

giảng viên 

đặt ra. 

 
CLO 

1,2,3,4,5,6,7 

SV đọc và hiểu các 

chương trước đó trong 

giáo trình và một số tài 

liệu tham khảo khác. 

A3. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

20% 

Sinh viên 

làm bài 

kiểm tra 

giữa kỳ 

50%  CLO 2,3,4 

SV đọc và hiểu các 

chương trước đó trong 

giáo trình và một số tài 

liệu tham khảo khác. 

A4. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

60% 

Bài kiểm 

tra cuối kỳ: 

Thi tự luân 

theo đề thi 

của giảng 

viên trực 

tiếp giảng 

dạy. 

100%  
CLO 

2,3,4,5,6,7 

SV đọc và hiểu các 

chương trước đó trong 

giáo trình và một số tài 

liệu tham khảo khác. 

  (7) PP đánh giá đạt CĐR: Nêu tên các PP đánh giá sử dụng trong từng chương để đạt 

CĐR. Tham khảo các phương pháp đánh giá trong CTĐT ngành KẾ TOÁN . 

6.2. Chính sách đối với HP 

 SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi 

kết thúc HP. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP 

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần 

Tuần/ 

(5 

tiết/tuầ

n) 

Các nội dung cơ bản 

của bài học (chương) 

(đến 3 số) 

Số tiết 

(LT/TH

/TT) 

CĐR của bài học 

(chương)/ chủ đề 

Lquan 

đến 

CLO 

nào ở 

Bảng 

4.1 

PP giảng dạy 

đạt CĐR 

Hoạt động 

học của 

SV(*) 

Tên bài 

 đánh 

giá 

(ở cột 3 

Bảng 

6.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
CHƯƠNG 1: TỔNG 

QUAN VỀ THANH 

TOÁN QUỐC TẾ 

 
 

   
 



1 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 
5/0/0  CLO1   

 

 

1.1 Cơ sở hình thành 

và vai trò của 

thanh toán quốc tế 

1.2 Các điều kiện về 

thanh toán quốc tế 

trong hợp đồng 

thương mại quốc 

tế 

1.3 Quan hệ ngân 

hàng đại lý và hệ 

thống tài khoản 

 

 

- Trình bày cơ sở hình 

thành và vai trò của thanh 

toán quốc tế 

- Biết các điều kiện về 

thanh toán quốc tế 

 

 

- PPDH 

1,2,4,16,17  

 

- Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 
0/15/0  CLO1   

 

 

-Trình bày cơ sở hình 

thành và vai trò của 

thanh toán quốc tế 

 

   
- Tự học 

- Học nhóm 

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

2 

CHƯƠNG 2: CÁC 

PHƯƠNG TIỆN 

THANH TOÁN 

QUỐC TẾ 

     

 

2 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/0/0  CLO3,

6 
  

 

 

2.1 Hối phiếu thương 

mại 

2.2 Lệnh phiếu 

2.3 Séc 

 

 

 

- Trình bày các phương 

tiện thanh toán quốc tế 
 

- PPDH 

1,2,4,16,17  

-  

- Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO3,

6 
  

 

 

- Phân biệt hối phiếu và 

lệnh phiếu  

 

   
- Tự học 

Học nhóm 

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 

CHƯƠNG 3: 

CHỨNG TỪ 

THƯƠNG MẠI 

TRONG THANH 

TOÁN QUỐC TẾ 

      

3 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/0/0  CLO2   A1.1 



 

3.1. Khái niệm và phân 

loại chứng từ thương 

mại trong thanh toán 

quốc tế. 

3.2 Chứng từ hàng hóa 

3.3 Chứng từ vận tải 

3.4 Chứng từ bảo hiểm 

 

 

 

- Trình bày các chứng từ 

trong thanh toán quốc tế 
 

- PPDH 

1,2,4,16,17  

 

Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO2    

 

-Phân biệt các chứng từ 

trong thanh toán quốc 

tế 
   

- Tự học 

Học nhóm 

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 

CHƯƠNG 4: 

NGHIỆP VỤ 

CHUYỂN TIỀN 
 -   -   

 

4 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/0/0 -  CLO4 -    

 

4.1. Khái niệm 

4.2 Các thành phần 

tham gia  

4.3 Quy trình thanh 

toán 

4.4 Hình thức chuyển 

tiền 

4.5 Nhận xét và phạm 

vi áp dụng 

 

 

 

- Trình bày nghiệp vụ 

chuyển tiền 

- Biết quy trình thanh toán 

 

- PPDH 

1,2,4,16,17  

 

Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO4 -  -   

 
-Trình bày nghiệp vụ 

chuyển tiền.    
- Tự học 

- Học nhóm 

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 

CHƯƠNG 5: 

PHƯƠNG THỨC 

THANH TOÁN NHỜ 

THU 

   -  -  
 

 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 10/0/0 -  CLO4 -  -   

 

5.1 Khái niệm nhờ thu 

5.2 Các thành phần 

tham gia thanh toán 

5.3 Sơ đồ quy trình 

thanh toán 

5.4 Các hình thức nhờ 

thu 

5.5 Những vấn đề lưu ý 

khi sử dụng nhờ thu 

 

 

- Trình bày nội dung thanh 

toán nhờ thu. 

- Biết các hình thức nhờ 

thu 

 

- PPDH 

1,2,4,16,17  

 

 

- Làm bài tập 

tạo tiền trong 

ngân hàng 

thương mại 

- Thảo luận 

nhóm 

 



 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO4 -  -   

 
Những rủi ro khi sử 

dụng nhờ thu    
- Tự học 

- Học nhóm 

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 

CHƯƠNG 6 : 

PHƯƠNG THỨC 

THANH TOÁN TÍN 

DỤNG CHỨNG TỪ 

   -  -  
 

4 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/0/0  CLO5,

7 
-  -   

 

6.1. Định nghĩa tín 

dụng chứng từ 

6.2 Thành phần tham 

gia thanh toán 

6.3 Sơ đồ quy trình 

thanh toán 

6.4 Thư tín dụng 

6.5 Quyền hạn trách 

nhiệm các bên 

6.6 Vận dụng phương 

thức tín dụng chứng từ 

trong thực tiễn phương 

thức tín dụng chứng từ 

trong thực tiễn 

 

 

- Trình bày tín dụng 

chứng từ 

- Biết quy trình thanh 

toán 

 

 

- PPDH 

1,2,4,16,17  

 

-Thảo luận 

nhóm  

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO5,

7 
-  -   

 - Trình bày     
- Tự học 

- Học nhóm 

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

(*) Ghi chú: 

 (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng 

chương. 

 (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 

đạt CĐR. Tham khảo các phương pháp giảng dạy trong CTĐT ngành KẾ TOÁN . 

 (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài 

liệu nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại 

lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

8. Học liệu:  

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 
Chủ biên : PGS. TS 

Đỗ Linh Hiệp 2012 
Giáo trình Thanh toán 

quốc tế 

Kinh tế Tp Hồ Chí 

Minh 



 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 
Chủ biên: PGS.TS 

Nguyễn Văn Tiến 
2005 

Thanh toán quốc tế và tài 

trợ ngoại thương 
Thống kê 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

  

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:  

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP 

 

TT 

Tên giảng đường, 

PTN, xưởng, cơ sở 

TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 

mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung Bài 

học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 

Số 

lượng 
 

1 Giảng đường     

2 Phòng mô phỏng    

     

 

                                                                                   Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2019 

                                                                                                      P. Trưởng khoa 

 

 

 

                                                                                                        Vũ Đức Bình 


